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I

1 Lê Thị Bình 20/8/1972 THCS Vĩnh An-Tân Liên Hiệu trưởng

- Từ Tháng 11/1992 đến T7/1994 GV  Trường TH Cao Minh.'

- Từ Tháng 8/ 1994 đến T12 năm 2008 Giáo viên Trường THCS Thị Trấn '

- Từ  tháng 01/ 2009 đến Tháng 4/ 2019 Phó hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh An .'

- Từ Tháng 5/ 2019 đến T8 / 2022 Hiệu Trưởng Trường THCS Vĩnh An.'

 - Từ  tháng 9 năm 2022 đến nay Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh An -Tân Liên.

2 Phạm Thị Hà 24/12/1976 THCS Vĩnh An-Tân Liên P.Hiệu trưởng

-Từ 9/1999 đến tháng 8/2014 GV trường THCS Vĩnh An; 

-Từ tháng 9/2014 đến tháng 9/ 2019 GV Trường THCS Trung Lập; 

-Tháng 10/ 2019 đến tháng 8 / 2022 Phó hiệu trưởng THCS Vĩnh An; 

-Tháng 9 năm 2022 PHT Trường THCS Vĩnh An - Tân Liên

II

1 Trần Thị Thỏa 2/8/1977 THCS Vĩnh An-Tân Liên Giáo viên Toán

- Từ  tháng 9/2000 đến tháng 12 / 2002 là giáo viên  Hợp đồng huyện tại Trường 

THCS  Thắng Thủy

- Từ tháng 01/2003 đến tháng 9/ 2008 là giáo viên Trường THCS Thắng thủy

- Từ tháng 10/2008 đến tháng 8/2022  là giáo viên Trường THCS Tân Liên

- Từ tháng 9/2022 đến nay là giáo viên Trường THCS Vĩnh An- Tân Liên

2 Trịnh Thị Nhàn 12/9/1984 THCS Vĩnh An-Tân Liên Giáo viên Toán

- Từ  tháng 9/2006 đến tháng 8 / 2007 là giáo viên  Hợp đồng huyện tại Trường THCS 

Giang Biên

- Từ tháng 09/2007 đến tháng 10/ 2008 là giáo viên Hợp đồng huyện tại Trường 

THCS Tân Liên

- Từ tháng 11/2008 đến tháng 8/2022  là giáo viên Trường THCS Tân Liên

- Từ tháng 9/2022 đến nay là giáo viên Trường THCS Vĩnh An- Tân Liên

3 Nguyễn Thị Loan 7/2/1980 THCS Vĩnh An-Tân Liên GViên Toán- Tin

- Từ T9/2001 đến T8/2003:  Giáo viên  Hợp đồng huyện tại Trường THCS  Vĩnh An

- Từ T10/2003 đến T8/2022: Giáo viên Trường THCS Vĩnh An

- Từ T9/2022 đến nay :  Giáo viên Trường THCS Vĩnh An- Tân Liên

4 Nguyễn Thị Hương 15/9/1998 THCS Vĩnh An-Tân Liên Giáo viên Toán Từ tháng 2/2023 đến nay là giáo viên trường THCS Vĩnh An - Tân Liên

Giáo viên

Giáo viên Toán: 04 người

Giáo viên Lý: 02 người

UBND HUYỆN VĨNH BẢO Biểu 4B

TRƯỜNG: THCS VĨNH AN-TÂN LIÊN
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1 Nguyễn Văn Dương 4/17/1977 THCS Vĩnh An-Tân Liên Giáo viên Toán- lí

- Từ T9/2001 đến T8/2003:  Giáo viên  Hợp đồng huyện tại Trường THCS  Vĩnh An

- Từ T10/2003 đến T8/2012: Giáo viên Trường THCS Vĩnh An

- Từ T9/2012 đến T8/2015 :Giáo viên Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm

-Từ T9/2015 đến T12/2015 :Giáo viên Trường THCS Thắng Thủy- Vĩnh Long

-Từ T01/2016 đến T8/2022 :Giáo viên Trường THCS Tân Liên

- Từ T9/2022 đến 7/2024:  Giáo viên Trường THCS Vĩnh An- Tân Liên

2 Trần Anh Tuân 7/23/1978 THCS Vĩnh An-Tân Liên Giáo viên Toán
-Từ T9/2000 đến T8/2005 là GV Trường THCS Vĩnh An..Từ T9/2005 đến T8/2016 là 

GV Trường THCS Giang Biên.Từ T9/2016 đến T8/2017 là GV Trường THCS Vinh 

Quang Thanh Lương.Từ T9/2017 ĐẾN NAY là GV Trường THCS Vĩnh An Tân Liên

1 Nuyễn Thị Thanh Luân 3/28/1989 THCS Vĩnh An-Tân Liên Giáo viên Lí 

- Từ tháng 01/2011 đến tháng 01/2012 là giáo viên Hợp đồng huyện tại Trường THCS 

Tân Liên.

- Từ tháng 01/2012 đến tháng 08/2022 là giáo viên Trường THCS Tân Liên.

- Từ tháng 09/2022 đến nay là giáo viên Trường THCS Vĩnh An-Tân Liên.

2 Nguyễn Thị Thủy 5/1/1982 THCS Vĩnh An-Tân Liên GViên Hóa- Sinh
-Từ 01/10/2004 đến 31/12/2019 là giáo viên trường THCS Dũng Tiến. 

-Từ 01/01/2020 đến tháng 8/2022 là giáo viên trường THCS Tân Liên.

- Từ tháng 9/2022 đến nay là giáo viên trường THCS Vĩnh An- Tân Liên

1 Nguyễn Thị Thủy 11/9/1973 THCS Vĩnh An-Tân Liên Giáo viên Sinh - Từ 9/1996 đến 8/2022 là giáo viên trường THCS Vĩnh An

- Từ 9/2022 đến nay là giáo viên trường THCS Vĩnh An - Tân Liên

2 Trần Thị Duyên 14/12/1978 THCS Vĩnh An-Tân Liên GViên Hóa- Sinh
-Từ 9/1999  đến 8/2000 là giáo viên trường THCS  Vĩnh Long

- Từ 9/2000 đến tháng 8 /2022 là giáo viên trường THCS Tân Liên.  Từ 9/2022 là giáo 

viên trường THCS Vĩnh An- Tân Liên

3 Nguyễn Thị Hường 22/10/1978 THCS Vĩnh An-Tân Liên GViên Sinh- TD - Từ 9/1999  đến 8/2022 là giáo viên trường THCS  Tân Liên

- Từ 9/2022 đến nay là giáo viên trường THCS Vĩnh An - Tân Liên

1 Nguyễn Thị Hài 2/10/1973 THCS Vĩnh An-Tân Liên GViên Ngữ văn
- Từ 9/1998 đến 8/2022 là giáo viên trường THCS Tân Liên

- Từ 9/2022 đến nay là giáo viên trường THCS Vĩnh An - Tân Liên , 

2 Đoàn  Thanh Hoa 21/10/1979 THCS Vĩnh An-Tân Liên GViên Ngữ văn - Từ  tháng 7/2002 đến  tháng 8/ 2022 là giáo viên trường THCS Tân Liên. 

- Từ tháng 9/2022 đến nay là giáo viên trường THCS Vĩnh An - Tân Liên

3 Đỗ Hữu Thắng 7/14/1972 THCS Vĩnh An-Tân Liên GViên Ngữ văn
- Từ  tháng 9/1998 đến tháng 8/ 2022 là giáo viên trường THCS Vĩnh An. 

- Từ tháng 9/2022 đến nay là giáo viên trường THCS Vĩnh An - Tân Liên

4 Trần Thị Hương 17/12/1979 THCS Vĩnh An-Tân Liên GViên Ngữ văn

Từ _1/2002  đến 8/ 2005 GV hợp đồng Tại THCS Vĩnh An; Từ 9/2005 đến 8/2022 

GV trường THCS Vĩnh An, Từ 9/2022 đến nay GV Trường THCS Vĩnh An - Tân 

Liên

Giáo viên Hóa: 02 người

Giáo viên Sinh: 03 người

Giáo viên Ngữ văn: 05 người



5 Hoàng Thị Giang 6/8/1985 THCS Vĩnh An-Tân Liên GViên Ngữ văn
Từ T5/2021 đến T8/2022 là giáo viên Trường THCS Vĩnh An. Từ T9/2022 đến 

T7/2024 là giáo viên Trường THCS Vĩnh An - Tân Liên

1 Nguyễn Thị Huân 4/3/1978 THCS Vĩnh An-Tân Liên GViên Văn -Sử
Từ 1/9/1999 đến 30/8/2023 là giáo viên Trường THCS Dũng Tiến; Từ 1/9/2003 đến 

8/2022  là GV Trường THCS Vĩnh An; Từ 9/2022 đến nay là GV Trương THCS Vĩnh 

An-Tân Liên

2 Nguyễn Thị Bình 25/11/1076 THCS Vĩnh An-Tân Liên GViên Văn -Sử Từ T9/1999 đến T8/2022 là giáo viên Trường THCS  Tân Liên; Từ 9/2022 đến 

T7/2024 là GV Trương THCS Vĩnh An-Tân Liên

1 Nguyễn Thị Hải Hà 11/11/1978 THCS Vĩnh An-Tân Liên GViên Ngữ văn

Từ T1/2000 đến T7/2001 là giáo viên hợp đồng Trường THCS Vĩnh An, Từ T8/2001 

đến T8/2015 là giáo viên Trường THCS Vĩnh An. Từ T9/2015 đến T8/2022 là giáo 

viên Trường THCS Tân Liên,  Từ T9/2022 đến T7/2024 là giáo viên Trường THCS 

Vĩnh An - Tân Liên

2 Nguyễn Thị Trang Nhung 2/5/1984 THCS Vĩnh An-Tân Liên GViên Ngữ văn

- Từ T9/2006 đến T6/2021: Giáo viên Trường THCS Thị Trấn Điện Biên Đông, huyện 

Điện Biên Đông, Tỉnh Điện Biên - Từ T7/2021 đến T8/2022 :Giáo viên Trường THCS 

Vĩnh An

- Từ T9/2022 đến 7/2024:  Giáo viên Trường THCS Vĩnh An- Tân Liên

1 Ngô Thị Dinh 28/10/1980 THCS Vĩnh An-Tân Liên
GV - Giáo dục công 

dân 

- Từ T1/2002-31/8/2003: Giáo viên hợp đồng huyện tại trường THCS Vĩnh An

- Từ T10/2003-T8/2022: Giáo viên trường THCS Vĩnh An

- Từ T9/2022 đến nay: Giáo viên trường THCS Vĩnh An - Tân Liên

2 Nguyễn Thị Vân 1/10/1980 THCS Vĩnh An-Tân Liên
GViên Văn - Giáo dục 

công dân 

-Từ T10/2003-T8/2022: Giáo viên trường THCS Dũng Tiến

- Từ T9/2006 - T9/ 2006 Giáo viên trường THCS Tân LiênTừ 9/2022 đến nay : Giáo 

viên Trường THCS Vĩnh An - Tân Liên.

Giáo viên Mỹ thuật: 02 người 


1 Phạm Thùy An 23/ 01/1985 THCS Vĩnh An-Tân Liên Giáo viên Mỹ thuật

- Từ T10/2003-T8/2022: Giáo viên trường THCS Dũng Tiến

- Từ T9/2006 - T9/ 2006 Giáo viên trường THCS Tân Liên

2 Nguyễn Thị Hạnh 10/10/1984 THCS Vĩnh An-Tân Liên Giáo viên Mỹ thuật

- Từ T9/2007 đén T9/2017: Giáo viên  hợp đồng huyện tại trường THCS Tân Liên.

- Từ 2019 -T9/2021 : Giáo viên trường Tiểu học Trung Lập

- Từ T9/2021 - T8/2022 :  Giáo viên trường THCS Tân Liên

- Từ 9/2022 đến nay : Giáo viên Trường THCS Vĩnh An - Tân Liên.

1 Nguyễn Thị Nguyên 20/11/1981 THCS Vĩnh An-Tân Liên Giáo viên Âm nhạc
- Từ T9/2004 đến T8/2022 GVTrường THCS Vĩnh An ,

- Từ T9/2022 Đến nay GV Trường THCS Vĩnh An - Tân Liên

2 Vũ Đức Thắng 25/11/1981 THCS Vĩnh An-Tân Liên Giáo viên Âm nhạc
- Từ T8/2003 đến T8/2022 GVTrường THCS Tân Liên

- Từ T9/2022 Đến nay GV Trường THCS Vĩnh An - Tân Liên

Giáo viên sử: 02 người

Giáo viên sử: 02 người

Giáo viên Giáo dục công dân: 02 người

Giáo viên Công nghệ: 02 người

Giáo viên Âm nhạc: 02 người



1 Phạm Thị Tuyết Nhung 12/4/1978 THCS Vĩnh An-Tân Liên Giáo viên Công nghệ

Từ T9/2004 đến T8/2005:  Giáo viên  Hợp đồng huyện tại Trường THCS Hùng Tiến

- Từ T9/2005 đến T8/2007: Giáo viên Trường THCS Hùng Tiến

- Từ T9/2007 đến T8/2022 :Giáo viên Trường THCS Vĩnh An

- Từ T9/2022 đến 7/2024:  Giáo viên Trường THCS Vĩnh An- Tân Liên

2 Vũ Thị Chi 3/16/1979
THCS Vĩnh An- Tân 

Liên

Giáo viên Toán- 

KTCN

Từ T9/2001 đến T8/2003:  Giáo viên  Hợp đồng huyện tại Trường THCS Dũng Tiến

- Từ T10 /2001 đến T08/2013: Giáo viên Trường THCS Dũng Tiến

- Từ T9/2013 đến T8/2022 :Giáo viên Trường THCS Vĩnh An

- Từ T9/2022 đến 7/2024:  Giáo viên Trường THCS Vĩnh An- Tân Liên

1 Nguyễn Thị Miền 3/15/1981 THCS Vĩnh An- Tân Liên Giáo viên Ngoại ngữ -Từ  09/2005 đến 08/2022: GV trường THCS Vĩnh An.

- Từ 09/2022 đến nay : GV trường THCS Vĩnh An- Tân Liên

2 Đoàn Thị Hải Yến 11/081983 THCS Vĩnh An- Tân Liên Giáo viên Ngoại ngữ

- Từ T9/2008 đến 9/2018: GV trường Trung tâm GDNN-GDTX huyện Vĩnh Bảo

- Từ 10/2018-8/2022: GV trường THCS Tân Liên

- Từ 9/2022 đến nay: GV trường THCS Vĩnh An - Tân Liên

3 Đoàn Thị Lương 2/20/1982 THCS Vĩnh An- Tân Liên Giáo viên Ngoại ngữ

- Từ 09/2003 đến 08/2005: GV hợp đồng trường THCS Hiệp Hòa. 

- Từ 09/2005 đến 08/2022 : GV trường THCS Tân Liên

- Từ 09/2022 đến nay: GV trường THCS Vĩnh An - Tân Liên

4 Nguyễn Thị Thu Hiền 8/18/1978 THCS Vĩnh An- Tân Liên Giáo viên Ngoại ngữ ,Từ9/2002 đến T1/2004  GV THCSTân Hưng, Từ T2/2004 đến T8 /2022GV THCS 

Vĩnh An, Từ T9/2022 đến nay GV THCS Vĩnh An -Tân Liên

1 Phạm Thị Linh 9/10/1983 THCS Vĩnh An- Tân Liên Giáo viên Tin học
-Từ T9/2007-T9/2009: GV hợp đồng trường THCS Dư Hàng Kênh

- Từ T8/2010 đến T8/2022: Giáo viên trường THCS Tân Liên

- Từ T9/2022 đến nay: Giáo viên trường THCS Vĩnh An - Tân Liên

1 Nguyễn Thị Hồng Chiên 21/12/1980 THCS Vĩnh An - Tân Liên Giáo viên Thể dục

- Từ T9/2001 đến T8/2003:  Giáo viên  Hợp đồng huyện tại Trường THCS  Vĩnh An

- Từ T10/2003 đến T8/2015: Giáo viên Trường THCS Vĩnh An

- Từ T9/2015 đến T08/2022 :Giáo viên Trường THCS Tân Liên

- Từ T9/2022 đến 7/2024:  Giáo viên Trường THCS Vĩnh An- Tân Liên

2 Phạm Viết Hoàn 20/2/1980 THCS Vĩnh An - Tân Liên Giáo viên Thể dục -Từ  09/2002 đến 08/2022: GV trường THCS Vĩnh An.

- Từ 09/2022 đến nay : GV trường THCS Vĩnh An- Tân Liên

3 Lê Xuân Trường 6/11/1979 THCS Vĩnh An - Tân Liên Giáo viên Thể dục -Từ  09/2002 đến 08/2022: GV trường THCS Vĩnh An.

- Từ 09/2022 đến nay : GV trường THCS Vĩnh An- Tân Liên

1 Phạm Thị Lan 9/22/1995 THCS Vĩnh An - Tân Liên

Giáo viên Tổng phụ 

trách

- Từ T9/2021 đến T2/2023 : GV hợp đồng trường THCS Trung Lập; Từ T3/2023 đến 

nay : GV trường THCS Vĩnh An- Tân Liên

Giáo viên Thể dục:  03 người

Giáo viên Ngoại ngữ: 04 người

Giáo viên Tin học: 01 người

Giáo viên Tổng phụ trách: 01 người



III Nhân viên: 01 Người, trong đó:

1 Nguyễn Thị Hồng 4/1/1980 THCS Vĩnh An - Tân Liên Nhân viên Kế toán

 Từ T1/2003 đến T8/2014: Kế toán Hợp đồng huyện tại Trường THCS Tiền Phong

- Từ T9/2014 đến T08/2018: Kế toán Hợp đồng huyện tại Trường THCS Tiền Phong- 

Vĩnh Phong

- Từ T9/2018 đến 8/2022: Kế toán Hợp đồng huyện tại Trường THCS Vĩnh An - Tân 

Liên - Từ T9/2022 đến 3/2023: Kế toán Hợp đồng huyện tại Trường THCS Vĩnh An - 

Tân Liên; - Từ T4/2024 đến nay: Kế toán Biên chế tại Trường THCS Vĩnh An - Tân 

Liên.

Nhân viên Thiết bị

 thí nghiệm

Nhân viên Thư viện

Nhân viên văn thư

Nhân viên Kế toán: 01 Người

Nhân viên Thiết bị thí nghiệm: …. Người

Nhân viên Thư viện: …. Người

Lê Thị Bình

Vĩnh Bảo; ngày     tháng 10 năm 2024

Nhân viên Văn thư: …. Người

Tổng cộng: 40 người

HIỆU TRƯỞNG
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